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KẾ HOẠCH
 DẠY HỌC HAI BUỔI TRÊN NGÀY
Năm học: 2019 - 2020

Căn cứ Hướng dẫn số 619/HD-PGDĐT ngày 30/8/2019 của Phòng GD&ĐT Mai Sơn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học, năm học 2019-2020;
Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-TrTH ngày 01/9/2019 của Trường Tiểu học Thị trấn Hát Lót về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020; Kế hoạch số 88/KH-CM ngày 03/9/2019 của Trường Tiểu học Hát Lót về Kế hoạch chuyên môn năm học 2019-2020;
Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu phụ huynh học sinh của trường, Trường Tiểu học Thị trấn Hát Lót xây dựng kế hoạch dạy học hai buổi trên ngày năm học 2019- 2020 cụ thể như sau:
I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM CỦA TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 - 2020
1. Đội ngũ CBQL, GV, NV
-  Tổng số:  39; Nữ: 33; Đảng viên: 35
Chia ra:     
+ Quản lý: 03;
TPT Đội: 01 (Kiêm nhiệm)  
+ Giáo viên dạy môn văn hóa: 26 (trong đó GV chủ nhiệm lớp 25)
+ Giáo viên bộ môn: 08 (Trong đó: TD (02), MT (02), T.Anh (02), Âm nhạc (01), Tin (01)
+ Nhân viên: 02 (thư viện, phục vụ)

- Trình độ chuyên môn: 
	  - Trình độ đào tạo:  


+ Thạc sĩ: 1 đ/c          = 2,8%


+ Đại học: 29 đ/c       = 77,8%


+ Cao Đẳng: 7 đ/c     = 19,4%
	- GV giỏi các cấp:

    + Giáo viên Giỏi cấp tỉnh: 18 đ/c

    + Giáo viên Giỏi cấp huyện: 12 đ/c

    + Giáo viên Giỏi cấp trường: 5 đ/c


2. Tình hình học sinh
- Tổng số lớp: 25 ; gồm 940 học sinh; nữ 453; Dân tộc 120, khuyết tật 6
Trong đó chia ra:
+ Khối 1: 5 lớp; gồm 210 học sinh; nữ 105; Dân tộc: 22 
+ Khối 2: 6 lớp; gồm 229 học sinh; nữ 112; Dân tộc: 35
+ Khối 3: 5 lớp; gồm 181 học sinh ; nữ 77; Dân tộc: 24
+ Khối 4: 4 lớp; gồm 158 học sinh ; nữ 78; Dân tộc: 15
+ Khối 5: 5 lớp; gồm 162 học sinh ; nữ 81; Dân tộc: 24
3. Cơ sở vật chất
- Trường có 1 điểm chính.
- Tổng số phòng học: 28 phòng (kiên cố) 

- Số lớp học 2 buổi/ ngày: 25/25 lớp.

- 25/25 lớp có tủ thiết bị và đủ các điều kiện cho việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
- Có đủ các phòng chức năng phục vụ cho dạy học 2 buổi/ ngày như : Thư viện; tin học; năng khiếu nghệ thuật…
- Nhà bán trú: 12 phòng, mỗi phòng chứa 50 học sinh (giường tầng) = 600 học sinh.
- Nhà ăn: 110 bộ bàn ghế ăn cho 660 học sinh.

4. Thuận lợi và khó khăn
4.1. Thuận lợi
- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.
- Trường Tiểu học thị trấn Hát Lót là trường vùng 1 điều kiện kinh tế, giao thông tương đối thuận lợi tạo điều cho học sinh đến trường đảm bảo. Trường tiểu học đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2.
- Trường học 1 ca, đủ 1 lớp/1 phòng; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với dạy học 2 buổi/ngày, nhà trường có bề dày thành tích, có uy tín với phụ huynh học sinh nên thu hút nhiều học sinh về học.

- Đa số học sinh hiếu học, có ý thức tự giác trong học tập và rèn luyện, ứng dụng CNTT trong học tập nhanh nhẹn, sáng tạo.

- Mạng lưới trường lớp thuận tiện cho việc dạy và học.

- Có đội ngũ giáo viên đều đạt trên chuẩn, năng động, nhiệt tình trong công tác, nhiều kinh nghiệm trong tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

- Trong nhiều năm qua nhà trường đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, nên được ban ngành đoàn thể phụ huynh nhiệt tình ủng hộ việc dạy học 2 buổi/ngày.

- 100% phụ huynh học sinh đồng tình ủng hộ.
4.2. Khó khăn
- Tỉ lệ trẻ khác địa bàn về học đông, ảnh hưởng không nhỏ việc đi học của trẻ, đi lại đón con của phụ huynh.

- Điều kiện tổ chức ăn bán trú cho học sinh quá tải (sức chứa 600 học sinh, nay có đến hơn 700 học sinh đăng kí ăn trưa tại trường).

- Nhiều PHHS đi làm, công tác xa nhà, nên việc đưa đón con em học tập gặp khó khăn.
II. KẾ HOẠCH DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY
Xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị, Trường Tiểu học Thị trấn Hát Lót Xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày năm học 2019 - 2020 cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Mục đích

- Nhằm tăng thời lượng học tập và rèn luyện các kĩ năng cho học sinh trên một đơn vị kiến thức, tránh được tình trạng quá tải trong học tập, làm cho việc dạy học trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả hơn.
 - Giúp giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học được cụ thể, không áp lực về thời gian để bồi dưỡng và phụ đạo học sinh nhằm đạt được hiệu quả chất lượng toàn diện.

 - Giúp học sinh có phương pháp và ý thức tự học, tự tu dưỡng, rèn luyện của bản thân.

- Giúp cho nhà trường thực hiện hiệu quả mục tiêu giáo dục toàn diện, tạo cơ hội để các em vươn lên trong quá trình học tập, sớm bộc lộ và phát huy khả năng của mình.

1.2. Yêu cầu

- Bố trí thời gian và nội dung hợp lí đối với các hoạt động dạy học và giáo dục để thực hiện chương trình và sách giáo khoa quy định cho mỗi lớp; thực hành vận dụng kiến thức đã học và tổ chức học sinh tham gia các hoạt động thực tế tại địa phương; học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập, hoặc bồi dưỡng học sinh năng khiếu; dạy học các môn học tự chọn; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá…

- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nhằm tăng cường các hoạt động thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Hoạt động ngoại khoá, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ… được tổ chức một cách linh hoạt theo khả năng và nhu cầu của học sinh. 

- Giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, bố trí thời gian hợp lý hướng dẫn học sinh hoàn thành nội dung học tập trong giờ học trên lớp, sử dụng có hiệu quả các tài liệu bổ trợ, hạn chế việc giao bài tập về nhà cho học sinh. Tổ chức cho học sinh để sách, vở, đồ dùng học tập tại lớp…

2. Nội dung dạy học:        

- Thực hiện nghiêm túc chư​ơng trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục. Dạy học đáp ứng yêu cầu Chuẩn kiến thức kĩ năng và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ và theo quy định của chương trình. Dạy học buổi 2 nhằm củng cố kiến thức, kĩ năng, thực hành kiến thức đã học và tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động thực tế nhằm hỗ trợ cho việc học tập đạt hiệu quả.
3. Hình thức dạy học 2 buổi/ngày
- Lớp được tổ chức dạy học 2 buổi/ngày: 25 lớp 
- Thực hiện dạy học 7 tiết/ngày và tổ chức 9 buổi/tuần (Buổi sáng 4 tiết; buổi chiều 3 tiết), riêng sáng thứ sáu học buổi sáng với 5 tiết/buổi.
+ Học 02 buổi các ngày: Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm trong tuần.

Số tiết ứng với mỗi khối lớp như sau:

	Khối
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	Số tiết
	31
	32
	32
	34
	34


+ Học 01 buổi vào sáng thứ sáu : 05 tiết/buổi
- Ngoài các tiết học chính khóa, tiết củng cố kiến thức và bồi dưỡng học sinh, các tiết học tự chọn tin học và ngoại ngữ; nhà trường còn tổ chức các hoạt động tập thể, ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa, bồi dưỡng năng khiếu, rèn kĩ năng sống, giáo dục ATGT cho học sinh.

- Tổng số tiết dạy các môn học và tổ chức học sinh hoạt động ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp trong tuần: 37 tiết (Có thời khóa biểu kèm theo)
- Học 2 buổi/ngày: 9 tháng (từ tháng 9/2019 đến hết tháng 5/2020)
+ Tổ chức dạy học và các hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm củng cố kiến thức, giúp đỡ học sinh yếu kém, bồi dư​ỡng học sinh năng khiếu môn toán, tiếng Việt đảm bảo cho học sinh đạt được các yêu cầu của chuẩn kiến thức, kĩ năng. Tổ chức các câu lạc bộ năng khiếu nhằm phát triển năng khiếu phù hợp với nhu cầu và khả năng của học sinh có năng khiếu các bộ môn Mĩ thuật, Âm nhạc; Thể dục, câu lạc bộ năng khiếu tiếng Anh.... 

+ Thực hành kiến thức đã học và tổ chức học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động thực tế tại địa phương; học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập, hoặc bồi dưỡng học sinh năng khiếu…
4. Kế hoạch giảng dạy
4.1. Nội dung tổ chức dạy học 02 buổi/ngày
Bồi dưỡng, phụ đạo, ôn tập bổ sung kiến thức cho học sinh;

Tăng cường kiến thức kỹ năng thông qua các môn học, giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động các câu lạc bộ;

Phát triển năng lực thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và hoạt động trải nghiệm, các hoạt động xã hội. Tổ chức các câu lạc bộ năng khiếu cho học sinh; Tổ chức học sinh được tăng cường đọc sách báo thông qua thư viện nhà trường, thư viện ngoài trời, trên lớp; Tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số;

4.2. Thời gian

- Buổi sáng: (5 buổi/tuần)

Thực hiện kế hoạch giáo dục theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006, đảm bảo yêu cầu tối thiểu về chuẩn kiến thức và kỹ năng theo các môn học theo tinh thần công văn 896/BGDĐT-GDTH của Bộ GD&ĐT quy định.
- Thời gian vào lớp: 7 giờ 30 phút (Giải lao giữa giờ 20 phút); 
- Buổi chiều: Học 4 buổi/tuần; Mỗi buổi chiều học sinh được học 3 tiết và tham gia các hoạt động giáo dục khác.

- Thời gian vào lớp: 14 giờ 00 phút (Giải lao giữa giờ 30 phút);
 Cụ thể cho từng khối lớp học: 

	Lớp
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	Số buổi dạy/tuần
	9
buổi/tuần
	9 buổi/tuần
	9 buổi/tuần
	9 buổi/tuần
	9

buổi/tuần


Các lớp dạy học buổi 2 chia thành 3 đối tượng: Học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức; học sinh đã đạt chuẩn kiến thức, học sinh có năng khiếu học tập tốt. Nội dung thực hành kiến thức đã học, phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn và bồi dưỡng thêm cho học sinh năng khiếu. Rèn ý thức tự học, rèn kĩ năng giao tiếp, giáo dục kĩ năng sống…
- Môn Toán, Tiếng Việt tập trung thực hành kiến thức đã học thông qua làm các bài tập và lựa chọn những nội dung mà buổi 1 chưa được luyện kĩ hoặc khó đối với học sinh, dành thời gian phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng. Lựa chọn nội dung cho học sinh phát triển năng khiếu.
Căn cứ vào thời khóa biểu của từng lớp và nhiệm vụ được phân công, số tiết của giáo viên buổi 2 là 12 tiết/tuần.
5. Chư​ơng trình, sách, thiết bị dạy học:
5.1. Chư​ơng trình
- Thực hiện chư​ơng trình các môn học một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với điều kiện của học sinh và thực tiễn chất lượng giáo dục theo tinh thần công văn 896/ BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
- Tăng cường tích hợp các nội dung giáo dục: giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh, biển đảo; Vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường; vệ sinh răng miệng; giáo dục ATGT; Giáo dục ANGP, kĩ năng sống vào các môn học.

- Buổi chiều: 3 tiết với các nội dung dạy học cụ thể phù hợp với các đối tượng học sinh, không vượt quá yêu cầu cơ bản về chuẩn kiến thức và kỹ năng. Hoàn thành phần kế hoạch dạy học của chư​ơng trình chính khoá; giúp đỡ học sinh yếu kém; bồi dư​ỡng học sinh giỏi; học sinh được học theo khả năng, tốc độ riêng của mình; tự quản, tự giác và hợp tác để chiếm lĩnh kiến thức dưới sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên. Giáo viên là người hỗ trợ, khuyến khích mọi cố gắng, nỗ lực, sáng kiến và những tiến bộ dù nhỏ nhất của học sinh.

- Nội dung dạy được chọn lọc phù hợp với điều kiện dạy học cụ thể của nhà trường, thống nhất trong tổ chuyên môn.

Cụ thể như sau:

* Hướng dẫn trong chương trình:

- Ôn luyện, Củng cố toán : 2 - 4 tiết/ tuần.

- Ôn luyện, Củng cố Tiếng Việt, rèn đọc, rèn viết: từ 2 - 4 tiết/ tuần.

* Tổ chức các hoạt động giáo dục, Sinh hoạt tập thể:

- Hoạt động tập thể (sinh hoạt Đội, Sao,…): 02 tiết/tuần.

- HĐNGLL, Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục ATGT, đọc sách thư viện:...
* Tổ chức phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn, bồi dưỡng học sinh năng khiếu:  1 tiết/ tuần. (Phụ đạo học sinh theo trình độ, học sinh tiếp thu chậm, trẻ khuyết tật…; bồi dưỡng nâng cao trong chương trình cho học sinh khá, giỏi)

* Về dạy môn tự chọn Tiếng Anh, Tin học:

- Tiếng Anh lớp 3, 4, 5: 3 tiết/tuần
- Tiếng Anh cho lớp 1, 2 (dự kiến): 02 tiết/tuần
- Tin học: Lớp 2, 3, 4, 5: 1 tiết/tuần

- Đọc sách thư viện: 1 tiết/tuần.

5.2. Sách giáo khoa: 

Sách quy định tối thiểu đối với mỗi học sinh.

Buổi chiều: HS củng cố qua vở bài tập và phiếu bài tập.
Giáo viên trực tiếp giảng dạy hướng dẫn học sinh sử dụng sách, vở hàng ngày (Môn Toán, Tiếng Việt học sinh làm ở vở bài tập). Hướng dẫn học sinh để sách, vở và đồ dùng học tập tại lớp, ôn bài ở nhà.
5.3. Thiết bị dạy học
- Thiết bị, đồ dùng dạy học đáp ứng nhu cầu học tập, thường xuyên kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, kịp thời sửa chữa và  bổ sung đảm bảo phục vụ cho dạy và học.
6. Kinh phí

Không thu tiền học 02 buổi/ngày và tăng buổi (Thực hiện theo Công văn số 1572/SGDĐT-TTr ngày 29/8/2019 của Sở GD&ĐT Sơn La về các khoản thu, chi ngoài ngân sách từ năm học 2019-2020; Công văn 629/CV-GD&ĐT ngày 09/9/2019 của Phòng GD&ĐT Mai Sơn về việc hướng dẫn thực hiện Công văn số 1572/SGDĐT-TTr ngày 29/8/2019 của Sở GD&ĐT Sơn La;
- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục nhằm đảm bảo các điều kiện tổ chức dạy học 02 buổi/ngày; khuyến khích cha mẹ học sinh, nhân dân ủng hộ về CSVC, trang thiết bị, các điều kiện cho tổ chức dạy học 02 buổi/ngày.
7. Tổ chức thực hiện
7.1. Sắp xếp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức dạy 2 buổi/ngày.

- Cán bộ quản lý, Ban giám hiệu : 03 đ/c.
Tham gia quản lý chỉ đạo, tổ chức các hoạt động dạy và học buổi chiều trong tuần.
- Giáo viên trực tiếp giảng dạy: 34 đ/c.
Trực tiếp giảng dạy các tiết hỗ trợ nội dung dạy học chính khóa, hướng dẫn tự học, củng cố hoàn thành nội dung, kiến thức buổi sáng, quản lý học sinh. Tổ chức dạy học các môn tự chọn

- Giáo viên tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục: 7 đ/c.
Tổ chức các hoạt động giáo dục, ngoài giờ lên lớp, hướng dẫn học sinh tham gia các phong trào, hoạt động được tổ chức buổi chiều.

- Nhân viên: 2 đ/c.

Tham gia lao động, chăm sóc cơ sở vật chất khuôn viên, hỗ trợ phục vụ hoạt động dạy học 2 buổi/ngày.

7.2. Xây dựng Thời khóa biểu học buổi chiều: (Có TKB kèm theo)

7.3. Một số biện pháp chủ yếu:

 1. Sắp xếp giáo viên đứng lớp dạy học 2 buổi/ngày là những GV có sức khoẻ, có năng lực giảng dạy;

2. Xây dựng thời khoá biểu 2 buổi/ngày (theo khối).

3. Chỉ đạo giáo viên soạn giáo án buổi chiều (giáo án soạn tách riêng với giáo án buổi 1).

4. Thống nhất chương trình, bài dạy buổi thứ 2 (vận dụng phù hợp với điều kiện và đối tượng học sinh của nhà trường).

5. Không để học sinh phải làm bài tập trong ngày ở nhà, nếu có giao bài tập ở nhà chỉ bố trí số lượng bài học trong 1 giờ học (60 phút).

6. Giáo viên có trẻ khuyết tật cần có kế hoạch dạy học riêng (trên cơ sở Mô đun trẻ khuyết tật đã được tập huấn, nghiên cứu).

7. Chương trình học 2 buổi được thực hiện từ 09/9/2019 đến 25/5/2020 có kiểm tra đánh giá kết quả giảng dạy theo định kì.

8. Thường xuyên thực hiện đổi mới phương pháp, có kế hoạch chia sẻ trao đổi sinh hoạt chuyên môn theo trường, cụm trường; dạy thể nghiệm, dạy thực hành các môn học. Đặc biệt ở những tiết học khó.

9. Vận dụng thời lượng buổi chiều một cách hợp lí để tổ chức cho học sinh toàn trường từ lớp 1 – lớp 5 được tham gia Thi Trạng nguyên Tiếng Việt, Giải toán Tiếng Anh và Violympic Tiếng Anh qua Internet, tham gia các Câu lạc bộ toán tuổi thơ, câu lạc bộ năng khiếu... trên tinh thần tự nguyện của học sinh và cha mẹ học sinh;
10- Kiến nghị Phòng GD&ĐT, UBND huyện bổ sung biên chế đảm bảo dạy học 02 buổi/tuần với thời lượng 9 buổi theo tỉ lệ 1,5 giáo viên/lớp; đồng thời đầu tư, trang bị cơ sở vật chất dạy học phục vụ điều kiện dạy học 02 buổi/ngày;

- Kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ngày được BGH trường xây dựng tổ chức thực hiện trong năm học 2019 - 2020 và đã được:
+ Được hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm học thống nhất thực hiện.
+ Nhất trí cao của tập thể hội đồng sư phạm nhà trường.
+ Thông qua phê duyệt của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Giao Phó hiệu trưởng chuyên môn; tổ trưởng tổ chuyên môn theo dõi giám sát trong quá trình thực hiện. Cán bộ quản lý nhà trường thực hiện nghiệm túc việc phân công giảng dạy, tạo mọi điều kiện để giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm chỉ đạo nội dung, chương trình dạy cho từng tổ chuyên môn.

Giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm lên kế hoạch, nội dung cần phụ đạo, bồi dưỡng theo đúng nhiệm vụ được phân công, theo đúng Thời khóa biểu của nhà trường, chú trọng đầu tư học sinh khuyết tật của lớp, học sinh cá biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Tổng phụ trách Đội TNTP HCM nhà trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục, giáo dục KNS, GDNGLL, hoạt động Đội, Sao, hoạt động tập thể,... phù hợp với thực tế nhà trường.
 Trên đây là kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ngày của Trường Tiểu họcThị trấn Hát Lót năm học 2019 - 2020. Đề nghị tập thể giáo viên nhà trường cụ thể hóa thành hành động, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học./.
	HIỆU TRƯỞNG
Duyệt kế hoạch

Hoàng Minh Tú
	
	NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thoả
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DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

THAM GIA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 2 BUỔI/NGÀY
Năm học 2019 - 2020
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ
	Ghi chú

	a) Cán bộ quản lý (03 đ/c)
	
	
	

	1. 
	Hoàng Minh Tú
	Hiệu trưởng
	Chỉ đạo chung
	

	2. 
	Nguyễn Thị Thoả
	P. Hiệu trưởng
	Chỉ đạo CM
	

	3. 
	Nguyễn Thị Bích Thuận
	P. Hiệu trưởng
	Chỉ đạo HC-CSVC
	

	b) Giáo viên: (33 đ/c)
	
	
	

	4. 
	Hoàng Thị Hoa
	Giáo viên
	Dạy 1A
	

	5. 
	Lê Hồng Hạnh
	Giáo viên
	Dạy 1B
	

	6. 
	Bùi Nguyệt Minh
	Giáo viên
	Dạy 1C+Tổ Trưởng
	

	7. 
	Hà Thị Phượng
	Giáo viên
	Dạy 1D
	

	8. 
	Nguyễn Thu Hà
	Giáo viên
	Dạy 1E
	

	9. 
	Bùi Thùy Dương
	Giáo viên
	Dạy 2A
	

	10. 
	Lò Thị Khắp
	Giáo viên
	Dạy 2B
	

	11. 
	Cao Thị Nhàn
	Giáo viên
	Dạy 2C
	

	12. 
	Mai Thị Hoa
	Giáo viên
	Dạy 2D
	

	13. 
	Trần Thị Nhuyên
	Giáo viên
	Dạy 2E
	

	14. 
	Đoàn Thị Thúy
	Giáo viên
	Dạy 2G
	

	15. 
	Đinh Thị Mai
	Giáo viên
	Dạy 3A
	

	16. 
	Phạm Thị Hà
	Giáo viên
	Dạy 3B
	

	17. 
	Hoàng Thị Thu Hương
	Giáo viên
	Dạy 3C
	

	18. 
	Bùi Minh Thu
	Giáo viên
	Dạy 3D
	

	19. 
	Đỗ Thị Nga 
	Giáo viên
	Dạy 3E
	

	20. 
	Giang Thị Khuyên
	Giáo viên
	Dạy 4A1
	

	21. 
	Lê Thị Nam
	Giáo viên
	Dạy 4A2
	

	22. 
	Trần Thị Lương
	Giáo viên
	Dạy 4A3
	

	23. 
	Vũ Thị Nga
	Giáo viên
	Dạy 4A4
	

	24. 
	Phạm Thị Thu Hiền
	Giáo viên
	Dạy 5A1
	

	25. 
	Văn Thị Huệ
	Giáo viên
	Dạy 5A2
	

	26. 
	Mai Thị Thủy
	Giáo viên
	Dạy 5A3+Tổ trưởng
	

	27. 
	Đinh Thị Hoa
	Giáo viên
	Dạy 5A4
	

	28. 
	Phạm Thị Tâm
	Giáo viên
	Dạy 5A5
	

	29. 
	Hoàng Thị Vui
	Giáo viên
	Hỗ trợ HS đọc sách, dạy thay GV nghỉ
	

	30. 
	Hoàng Ái Liên 
	Giáo viên
	Dạy Â.N (25 tiết)+NK;
Phụ trách VHVN
	

	31. 
	Cao Văn Khởi
	Giáo viên
	Thể dục 4, 5 (22 tiết);Phụ trách TDTT; CLB NK
	

	32. 
	Nguyễn Trung Hiếu
	Giáo viên
	Thể dục 1,2,3 (23 tiết); Phụ trách TDTT; CLBNK
	

	33. 
	Hà Mạnh Cường
	Giáo viên
	GV T.Anh khối 3; 4A3, 4A4 (21 tiết) + CLB tiếng Anh
	

	34. 
	Nguyễn Trung Hiếu
	Giáo viên
	GV T.Anh khối 5; 4A1, 4A2 (21 tiết) + CLB tiếng Anh
	

	35. 
	Nguyễn Thị Hồng
	Giáo viên
	GV MT + CLBNK;
	

	36. 
	Ngô Văn Dung
	Giáo viên
	Tin học
	

	37. 
	Cầm Thị Luyến
	GV, TPT
	GVMT + Tổ chức các GD NGLL
	

	c) Nhân viên: (02 đ/c)
	
	
	

	38. 
	Trần Thị Chanh
	Thư viện
	HD Đọc sách TV; tổ chức các HĐ GDNGLL
	

	39. 
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	Phục vụ
	Phục vụ 02 buổi/ngày
	


Lưu ý:

· Hồ sơ gồm có nộp gồm có: (Kế hoạch 2 buổi/ngày; tờ trình có xác nhận của xã, thị trấn; kế hoạch thỏa thuận Thu, chi)

· Hồ sơ lưu tại trường: Biên bản họp phụ huynh; đơn xin học 2 buổi/ngày…[image: image1.png]



